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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Saladwill Việt Nam
Đại diện: 

Trần Quốc Khánh
	Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0973.329.086
	Chuyên cung cấp sản phẩm salad hun khói, gà sốt chanh leo, salad xà lách. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Trần Công Châu Đại diện: 

Tô Thị Duyên
	Phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐT: 0913.588.751
	Chuyên cung cấp sản phẩm giò tai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Đoàn Huy Nghĩa Đại diện:
Đoàn Huy Nghĩa
	Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0942.538.692
	Chuyên sản xuất sản phẩm chả hến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Dũng 

Đại diện: 

Nguyễn Đức Dũng
	Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0932.261.690

	Chuyên cung cấp sản phẩm miến dong. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh cá thể Mailands 

Đại diện: 

Mai Hồng Bàng
	Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0837.636.565


	Chuyên cung cấp sản phẩm Đông trùng hạ thảo các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Đào Bá Hiển 

Đại diện: 

Đào Bá Hiển
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0915.446.846


	Chuyên cung sản phẩm trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Kiều Văn Hiện
Đại diện: 

Kiều Văn Hiện
	Xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0387.990.891


	Chuyên cung cấp trứng gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Xưởng sản xuất mây tre đan Levy Bamboo 

Đại diện: 

Hoàng Xuân Trường
	Xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0975.269.432


	Chuyên cung cấp sản phẩm mây tre đan các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lê Thị Thanh Huyền
	Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0353.380.209
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Loạn 
	Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0972.452.146


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng giống cây trồng  Phương Thảo 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thảo
	Đường Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0966.237.936


	Chuyên cung cấp giống cây ăn quả, cây cảnh, cây công trình các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thái
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0961.512.529

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại VAC

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quý
	Xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0902.146.632


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chuyên chăn nuôi vịt 
Đại diện: 

Dương Văn Thắng


	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0961.295.723


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Trịnh Văn Tam 
	Xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0397.868.573


	Chuyên cung cấp ngan, vịt thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi gia cầm

Đại diện:
Mai Thị Bằng


	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0984.536.321

	Chuyên cung cấp gà Mía thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau 

Đại diện: 

Hoàng Văn Thao
	Xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0364.122.334
	Chuyên cung cấp rau các loại phục vụ trên địa bàn huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

	2
	Nhà vườn Phúc - Quỳnh

Đại diện: 

Nguyễn Thị Quỳnh
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0972.135.681
	Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công trình, cây ăn quả phục vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.    

	3
	Nhà vườn Tuyên - Bang

Đại diện: 

Đỗ Văn Bang
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0369.059.149
	Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công trình, cây ăn quả phục vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.    

	4
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189
	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ, phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng

Đại diện: 

Vũ Việt Quốc
	Xã Bảo Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0976.965.876
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán

Đại diện:

Dương Thị Oai 
	Thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0328.525.399
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	3
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam

Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành


	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0982.887.114


	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chi Trung

Đại diện:

Lại Đắc Đức 


	Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0973.719.540 


	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











